
 

 

Các lĩnh vực thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường 

 

STT Lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Số TTHC 

1.  Lĩnh vực Xây dựng 20 

2.  Lĩnh vực Giao thông 33 

3.  Lĩnh vực Tư pháp 62 

4.  Lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư 43 

5.  Lĩnh vực Công thương 19 

6.  Lĩnh vực Nông nghiệp - Môi trường 81 

7.  Lĩnh vực Y tế, Bảo trợ xã hội 18 

8.  Lĩnh vực Văn hóa 8 

9.  Lĩnh vực Thanh tra 8 

10.  Lĩnh vực Nội vụ, Người có công 30 

11.  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 45 

 Tổng 367 
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DANH SÁCH 

các Quyết định của thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
 

STT Số Quyết định 
Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

I  Lĩnh vực Xây dựng 

1 2873/QĐ-UBND 16/7/2025 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

2 2020/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực xây dựng theo quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2176/QĐ-UBND 25/6/2025 
Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

4 5089/QĐ-UBND 16/12/2025 
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

5 227/QĐ-UBND 19/01/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Xây dựng  

6 669/QĐ-UBND 14/02/2026 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

7 777/QĐ-UBND 03/03/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Xây dựng 

II  Lĩnh vực Giao thông 

1 2175/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

2 2019/QĐ-UBND 25/6/2025 
Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn thành phố. 

III  Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 

1 2872/QĐ-UBND 16/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

2 2170/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

bị bãi bỏ lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

3 2167/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC thay thế, bị bãi bỏ lĩnh 

vực quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
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4 2171/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

5 2168/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

6 2169/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

7 2021/QĐ-UBND 26/6/2025 

 Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, tài 

nguyên nước, chăn nuôi và thú y, đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

8 2196/QĐ-UBND 26/6/2025 

 Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

9 2173/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa 

đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

10 186/QĐ-UBND 15/1/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường 

11 684/QĐ-UBND 24/2/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

12 792/QĐ-UBND 4/3/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế 

lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

IV  Lĩnh vực Công thương 

1 2854/QĐ-UBND 14/7/2025 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương 

2 2329/QĐ-UBND 27/6/2025 

Việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

được sửa đổi bổ sung lĩnh vực công thương trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 
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3 2199/QĐ-UBND 26/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành được sửa đổi bổ sung lĩnh vực công thương trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng  

4 190/QĐ-UBND 16/01/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công 

Thương  

   5 426/QĐ-UBND 30/01/2026 

Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất và 

công nghiệp địa phương thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Công Thương 

V  Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính 

1 2884/QĐ-UBND 17/7/2025 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính 

2 2031/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản, tài chính đất đai 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2033/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động, hỗ trợ 

của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

4 2034/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ 

kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

5 2032/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

6 4272/QĐ-UBND 27/10/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Tài chính  

7 15/QĐ-UBND 05/01/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tài chính  

8 230/QĐ-UBND 19/01/2026 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài chính 

9 676/QĐ-UBND 15/02/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài chính 

VI  Lĩnh vực Y tế 
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1 2873/QĐ-UBND 16/7/2025 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 

2 2777/QĐ-UBND 4/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng, 

chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2029/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - trẻ em 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

4 3074/QĐ-UBND 29/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng 

bệnh và Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Y tế. 

5 2778/QĐ-UBND 4/7/2025 

Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

6 3825/QĐ-UBND 21/9/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 

7 3846/QĐ-UBND 23/9/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Y tế 

VII Lĩnh vực Tư pháp 

1 2893/QĐ-UBND 18/7/2025 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

2 2026/QĐ-UBND 25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành lĩnh vực hòa giải 

ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2600/QĐ-UBND 1/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

4 4571/QĐ-UBND 10/11/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực chứng thực thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp  

5 93/QĐ-UBND 10/01/2026 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, 

bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp  

6 467/QĐ-UBND 31/01/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng, chứng thực, quản tài 

viên và hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Tư pháp  
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6 556/QĐ-UBND 09/02/2026 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp 

VIII  Lĩnh vực Văn hóa 

1 2850/QĐ-UBND 14/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

2 2506/QĐ-UBND 30/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số 

lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch heo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

3 2035/QĐ-UBND 25/5/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được thay thế trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

4 3814/QĐ-UBND 20/9/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực di sản văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch  

5 4902/QĐ-UBND 03/12/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

IX Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1 2851/QĐ-UBND 14/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

2 3917/QĐ-UBND 30/9/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay 

thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

X Lĩnh vực Thanh tra 

1 2859/QĐ-UBND 15/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra thành 

phố 

XI  Lĩnh vực Nội vụ 

1 2870/QĐ-UBND 16/7/2025 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

2 3912/QĐ-UBND 29/9/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ. 

3 4003/QĐ-UBND 7/11/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ 
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4 3998/QĐ-UBND 7/10/2025 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ.  

5 148/QĐ-UBND 13/01/2026 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

6 1039/QĐ-UBND 20/03/2026 

Về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực QLNN về quỹ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Sở Nội vụ 

 

 

 


